
 

 

                                                 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THANH HÙNG 

                                                  (Thanh Hung tourist services company would like to serve) 

 

   Địa chỉ (Address): 17 đường số 1 KDC HL5, An Lạc, Bình Tân, HCM 

 Gmail: Thanhhung@chothuexedulich.org 

 Điện thoại (Tel no): 0964.200.200 – 02862.756.567 

 Mã số thuế (Tax code): 0316742216 

 Số tài khoản (Bank): 3888.668.668 – Ngân hàng ACB 

 Website : https://chothuexedulich.org 

 Hồ sơ năng lực: “Tại đây” 

--------------------oOo----------------- 

Ngày 30 tháng 11  năm 2023 

BẢNG BÁO GIÁ SỐ: 746/23 

(Quotation No: 746/23) 

 

Kính gởi (To):  

 

 

 Người liên hệ (Contact person):  

 Số điện thoại (Tel no):  

 Địa chỉ (Address):  

 Mail:  

 

THÔNG TIN VỀ XE 

Loại xe (Car Type) Ghế ngồi (Seats) Model Hình ảnh xe (Car pictures) 

Hyundai Universe 45 2019 

 

Thaco TB85 29 2018 

 

Ford Transit 16 2023 

 

Toyota Innova  08 2019 

 

 

 

 

 

 

https://chothuexedulich.org/
https://chothuexedulich.org/wp-content/uploads/2023/10/ho-so-nang-luc-cty-Thanh-Hung-2023.pdf


THÔNG TIN TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯA ĐÓN 

Lộ trình TRẠM ĐÓN (Pick up point) 

THỜI GIAN ĐÓN (Pick up 

time) 

1 Quận 1, TPHCM  KCN Long Hậu, Long An  07h00 => 17h30 

 

Công ty TNHH DV DL Thanh Hùng xin gửi bảng báo giá hạng mục nêu trên như sau: 
(Thanh Hung tourist services company would like to send the price list of the above items as follows)  

 

 

Mô tả / Description 
Đơn vị 

Unit 

Đơn giá xe 

45 chỗ 

Đơn giá xe 

29 chỗ 

Đơn giá xe 

16 chỗ 

Đơn giá xe 7 

chỗ 

Giá thuê theo tháng 22 ngày (Thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần) 

22 days monthly rental (Monday to Friday) 

VND/tháng 

VND/month 

47.000.000đ/ 

tháng 

40.000.000đ/ 

tháng 

29.000.000đ/ 

tháng 

26.000.000đ/ 

tháng 

Ngoài giờ (trước và sau giờ làm việc được 

quy định) 

Overtime (Before and after working time) 

VND/giờ 

VND/hour 
60.000đ/ giờ 60.000đ/ giờ 60.000đ/ giờ 60.000đ/ giờ 

Số ngày làm việc trong tháng  

Number of  working day in rental month 

Ngày/tháng 

Day/month 

22 ngày/ 

tháng 

22 ngày/ 

tháng 

22 ngày/ 

tháng 

22 ngày/ 

tháng 

Giới hạn km trong tháng thuê 

Limited km in rental month 

Km/tháng 

km/month 
2.200km 2.200km 2.200km 2.200km 

Km vượt cho ngày làm việc bình thường 

(Extra km for normal working days) 
VND/km 20.000đ/km 15.000đ/km 7.000đ/km 6.000đ/km 

Lưu xe qua đêm 

(Parking overnight) 

VND/đêm 

VND/night 

1.000.000đ/ 

đêm 

800.000đ/ 

đêm 

500.000đ/ 

đêm 

400.000đ/ 

đêm 

Phí thuê xe ngày Thứ 7 và Chủ nhật  

Car rental fee on Saturday and Sunday 

VND/ngày 

VND/day 

2.500.000đ/ 

ngày 

2.200.000đ/ 

ngày 

1.700.000đ/ 

ngày 

1.400.000đ/ 

ngày 

Phí thuê xe ngày lễ và Tết cổ truyền  

Rental fee on Public holidays & Lunar new 

year 

VND/ngày 

VND/day 

4.000.000đ/ 

ngày 

3.500.000đ/ 

ngày 

2.500.000đ/ 

ngày 

2.200.000đ/ 

ngày 

 
Lưu ý bảng báo giá số 746/23 (Note the price list number 746/23): 

1) Bảng báo giá đã bao gồm: toàn bộ chi phí cho tài xế, xăng, bảo hiểm hành khách, bãi đậu xe qua đêm 

mỗi ngày, chi phí bảo trì xe hàng tháng. (Price list includes: full cost for driver, gasoline, passenger 

insurance, overnight parking per day, monthly vehicle maintenance costs.) 

2) Chưa bao gồm thuế VAT và phí cầu đường. (VAT and tolls are not included) 

3) Xe và thông tin về xe sẽ được chúng tôi mang đến trực tiếp để quý công ty xem (Vehicle and vehicle 

information will be brought directly by us to your company) 

CTY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THANH HÙNG 
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